
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Đặng Minh Chiến C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

2 Trần Thành Chương C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

3 Đoàn Tấn Dũng C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

4 Đỗ Thành Đạt C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

5 Trương Văn Đăng C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

6 Lê Hoàng Đỉnh C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Trường Giang C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

8 Phan Trung Hậu C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

9 Võ Văn Hiệp C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

10 Trần Hoàng Huy C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

11 Nguyễn Văn Kha C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

12 Ngô Hoàng Khang C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

13 Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

14 Nguyễn Hữu Lực C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

15 Lê Hoàng Minh C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

16 Ong Lê Quang Mỹ C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

17 Đỗ Nhật Nguyên C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

18 Lê Trung Nhân C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

19 Nguyễn Tấn Phong C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

20 Lê Phúc Anh Quân C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 2

21 Nguyễn Chí Tâm C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

22 Huỳnh Hữu Thắng C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 2 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

23 Nguyễn Hiếu Thuận C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

24 Trà An Thuận C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

25 Lê Huy Tuấn C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

26 Nguyễn Khánh Văn C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

27 Trương Thành Vinh C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

28 Nguyễn Anh Vũ C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

29 Phạm Thanh Vũ C25DDT 25 13h30 13/11/2023 A1.7 09h30 14/11/2023 PM 3 07h45 21/11/2023 PM 1 07h45 23/11/2023 Xưởng điện cơ bản 07h45 24/11/2023 PM 1

MÔN ĐIỆN CƠ BẢN (CN KT Đ-ĐT)

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN AN TOÀN ĐIỆN

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

CAO ĐẲNG CTIM
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 MÔN VẬT LIỆU ĐIỆN


